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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 18/08/2019 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. PowerPoint (2 điểm) 

Thiết kế bài trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: 

 
a. Tạo Slide trình chiều giống mẫu trên. 

b. Chỉnh hiệu ứng cho các đối tượng và hiệu ứng cho slide. 

c. Tùy biến hiệu ứng sao cho khi click vào slides hiện ra chữ “3 bước có nước ép ngon”. Khi click vào 

chữ đó hiện ra hiệu ứng 3 vòng 3 bước, mỗi vòng chạy cách nhau 2 giây và đồng thời xuất hiện chữ 

“Xem thành quả khi click vào đây” click vào dấu mũi tên sẽ hiên ra hình ảnh. 

B. Word (4 điểm) 

Bài 1: Dựa vào dữ liệu tập tin Danhsach.xlsx cho sẵn, tạo ra thư mời theo mẫu. Thực hiện trộn 

thư, lưu vào thư mục làm việc với tên ThuMoi.docx theo các yêu cầu sau: 

1. Chỉ mời những người có chức vụ  là Quản đốc hoặc Trưởng phòng, có NOICONGTAC là TP.HCM 

2. Ngoài ra nếu chức vụ là Trưởng phòng thì họp mặt tại Sảnh 1 còn lại thì ghi Sảnh 2 tại dòng chữ 

“Đến dự tiệc liên hoan cuối năm tại”. 
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Bài 2: Tạo sơ đồ tổ chức có dạng sau, lưu vào thư mục làm việc tên BaiThiWord_2.docx: 

 

C. Excel (4 điểm) 

Từ tập tin DLThiExcel.xlsx trình bày bảng tính, lập công thức theo yêu cầu và lưu bảng tính với tên 

BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc. 

Mô tả: 

● Sheet Bangdo: chứa các dữ liệu cần thiết cho sẵn. 

Yêu cầu: 
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● Sheet chitiet 

1. Mã nước/ Tên nước:  

a. Import dữ liệu từ bảng XUATXU trên file DulieuImport.accdb tại ô A2 của sheet Bangdo; 

b. Mã nước chỉ được chọn theo danh sách vừa Import, Tên nước tự xuất hiện khi chọn mã nước. 

2. Tên hoa: chọn trong danh sách trên sheet Bangdo  tùy theo xuất xứ. 

3. Số lượng: Chỉ được nhập số nguyên và tổng số lượng phải nhỏ hơn số lượng của từng loại hoa ở 

sheet Bangdo. 

4. Đơn giá (dùng công thức mảng): Dựa vào thông tin xuất xứ và tên hoa để dò tìm trong các bảng 

trên sheet Bangdo. Tuy nhiên nếu hoa có xuất xứ từ nước ngoài thì tăng đơn giá lên 15%. 

5. Thành tiền (dùng công thức mảng): Số lượng * đơn giá. Tuy nhiên, giảm 10% nếu là hoa Hồng của 

Việt Nam hoặc hoa Lan tím có số lượng lớn hơn 5. 

6. Tô mau cho các dòng có xuất xứ liên tiếp trùng nhau. 

7. Cho biết Tên khách hàng đặt hoa theo thông tin được chọn tại ô K4 & J4 có số lượng lớn nhất. 

● Sheet Thongke 

8. Dùng công thức mảng thống kê Tổng Số lượng và Trung bình Thành tiền theo Xuất xứ và Tên hoa 

cho những hoa được đặt vào nữa tháng đầu. 

9. Dùng Consolidate thống kê Tổng Số lượng và Thành tiền theo Tên nước đặt tại ô A9. Bảng thống kê 

sẽ tự cập nhật khi thay đổi dữ liệu chi tiết. 
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